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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 30/06/2025
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 DL1 0 0 157.400 1.359.380.000 157.400 1.359.380.000
2 IDC 300 13.260.000 0 0 300 13.260.000
3 MBS 200.000 5.420.000.000 0 0 200.000 5.420.000.000
4 NVB 0 0 250.000 3.025.000.000 250.000 3.025.000.000
5 PPY 0 0 41 356.700 41 356.700
6 PVS 9.100 288.470.000 0 0 9.100 288.470.000
7 SGC 4.800 552.000.000 0 0 4.800 552.000.000
8 SHS 700 9.100.000 0 0 700 9.100.000

Tổng 214.900 6.282.830.000 407.441 4.384.736.700 622.341 10.667.566.700


